[bookmark: _Hlk138430858]PHỤ LỤC 3
BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ; KHUNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2025

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CĐS, PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024;
KHẢ NĂNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2024
(Số liệu tính từ 01/01/2024 đến 15/6/2024)
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
[bookmark: _Hlk106023701]1. Những kết quả nổi bật
1.1. Về hoạt động truyền thanh:
Trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động phát thanh đạt kết quả: 
Số giờ tiếp sóng Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) ………………………….; 
Tổng thời lượng chương trình tự sản xuất ………………….., trong đó chương trình tiếng dân tộc đạt ………………….; Tỷ lệ số hộ được nghe sóng phát thanh ………………
1.2. Về truyền hình: 
Các dịch vụ, nền tảng đang cung cấp kênh truyền hình tỉnh (ĐTV); 
Thời lượng chương trình tự sản xuất ………………….. (Trong đó: sản xuất mới ……, tỷ lệ thời lượng tiếng dân tộc……); 
Số hộ được xem Đài Truyền hình tỉnh là …… hộ (đạt tỷ lệ …… %). 
[bookmark: _Hlk138747894]Số hộ gia đình có thiết bị xem Truyền hình …… hộ (đạt tỷ lệ …… %); 
Việc thực hiện các chương trình, dự án chuyển đổi số ……………………...
1.3. Kết quả xây dựng, thực hiện Chuyên mục riêng về Chuyển đổi số trên hệ thống Đài Truyền thanh của huyện:
- Công tác triển khai thực hiện (liệt kê các Kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện)...........................................
- Số lượng tin, bài tuyên truyền về Chuyển đổi số ....; nội dung tuyên truyền..................................................
- Tần suất hệ thống truyền thanh cơ sở phát sóng Chuyên mục riêng về Chuyển đổi số: Tần suất phát sóng từ ...... lần/1 tuần;
1.4. Kết quả triển khai nhiệm vụ tuyên truyền về Chuyển đổi số:
Nêu rõ các văn bản, các hình thức đã triển khai thực hiện, số liệu cụ thể của từng hình thức, nội dung.
1.4. Về Thông tin cơ sở (cấp huyện, xã):
- Về cơ sở vật chất : 
Số lượng máy phát sóng phát thanh đang sử dụng là …… , tình trạng ...... Đối với Đài truyền thanh cấp xã: Trên địa bàn huyện có ……/21 xã có Đài truyền thanh cơ sở (đạt tỷ lệ ……%), tỷ lệ hộ dân nghe được sóng truyền thanh xã /tổng số hộ thuộc xã.
- Về nhân sự thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động phát thanh: ……..
…………………………………………………………………………………….
(Nêu rõ số lượng, trình độ. Trong đó cấp huyện…, cấp xã…)
- Về hoạt động: 
Tổng số giờ tiếp, phát sóng phát thanh là …. giờ (tăng …% so với cùng kỳ năm 2023), Trong đó: Số giờ tiếp, phát sóng phát thanh tỉnh  là … giờ (tăng …% so với cùng kỳ năm 2023); số giờ tiếp phát sóng phát thanh tiếng dân tộc tỉnh là … giờ (đạt tỷ lệ …%, tăng …% so với cùng kỳ năm 2023). 
Số lượng tin, bài, chương trình cộng tác với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Công tác biên tập, biên dịch chương trình phát thanh cơ sở ra tiếng dân tộc:……
- Việc đầu tư, chuyển đổi, nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh cấp xã sang Đài Truyền thanh viễn thông - công nghệ thông tin  trên địa bàn.
2. Đánh giá chung
2.1. Kết quả đạt được
…………………………………………………………………………………….
2.2. Tồn tại hạn chế
…………………………………………………………………………………….
II. DỰ BÁO KHẢ NĂNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2024
Trên cơ sở đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và phân tích các yếu tố tác động đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của [huyện/thị/thành] nói chung, lĩnh vực thông tin và truyền thông nói riêng, dự báo khả năng thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 
	STT
	Các chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2023
	Thực hiện năm 2023
	Kế hoạch năm 2024
	Thực hiện 6 tháng 2024
	Ước thực hiện cả năm 2024
	So sánh thực hiện 6 tháng đầu năm 2024/ Kế hoạch năm 2024 (%)
	So sánh thực hiện 6 tháng đầu năm 2024/thực hiện 6 tháng đầu năm 2023(%)
	So sánh Ước thực hiện năm 2024/Kế hoạch năm 2024 (%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=7/6
	10=7/4
	11=8/6

	I
	Phát thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Số xã có Đài truyền thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Tỷ lệ xã Đài truyền thanh
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Thời lượng chương trình tự sản xuất/ngày
	Giờ
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Thời lượng chương trình tự sản xuất mới/ngày
	Giờ 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Số Chương trình phát thanh sản xuất mới ở cơ sở cấp huyện 
	Chương trình 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Tin, bài tuyên truyền về Chuyển đổi số
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Truyền hình
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Tỷ lệ hộ được xem Đài truyền hình tỉnh
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Thời lượng chương trình tự sản xuất cộng tác trên sóng truyền hình tỉnh/ngày
	Giờ
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Thời lượng chương trình tự sản xuất mới phát sóng trên sóng truyền hình tỉnh/ ngày
	Giờ
	
	
	
	
	
	
	
	


Trong số ….  chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2024, dự kiến có … chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, … chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra …. 
Phần thứ hai
ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC
NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2025

I. MỤC TIÊU
Căn cứ nội dung, yêu cầu tại văn bản hướng dẫn này, căn cứ kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, đề xuất mục tiêu phát triển các lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2025 phù hợp, hướng tới thực hiện thành công Kế hoạch phát triển ngành thông tin và truyền thông giai đoạn 2021-2025; thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được giao. Mục tiêu cần định lượng cụ thể và phải dựa trên cơ sở đánh giá kết quả 2024, bảo đảm có giải pháp thực hiện khả thi, phù hợp với nhu cầu, nguồn lực của từng huyện.
1. Về Phát thanh
.....................................................................................................................................
2. Về Truyền hình
.....................................................................................................................................

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2025
	Stt
	Các chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Ước thực hiện 2024
	Kế hoạch năm 2025
	So sánh Kế hoạch 2025 với  thực hiện năm 2024 (%)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4

	I
	Phát thanh
	
	
	
	

	1. 
	Số xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh
	Xã
	
	
	

	2. 
	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh
	%
	
	
	

	3. 
	Thời lượng chương trình tự sản xuất/ngày
	Giờ
	
	
	

	4. 
	Thời lượng chương trình tự sản xuất mới/ngày
	 Giờ
	
	
	

	5. 
	Số Chương trình phát thanh sản xuất mới ở cơ sở cấp huyện 
	 Chương trình
	
	
	

	III
	Truyền hình
	 
	
	
	

	1. 
	Tỷ lệ hộ được xem Đài truyền hình tỉnh
	%
	
	
	

	2. 
	Thời lượng chương trình tự sản xuất cộng tác trên sóng truyền hình tỉnh/ngày
	Giờ
	
	
	

	3. 
	Thời lượng chương trình tự sản xuất mới phát sóng trên sóng truyền hình tỉnh/ ngày
	Giờ
	
	
	

	IV
	Thông tin cơ sở
	
	
	
	
	
	

	1
	Số huyên, thị xã, thành phố có bảng tin điện tử công cộng cỡ lớn
	Cái
	
	
	
	
	


III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
.....................................................................................................................................
V. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
	1. Về Thông tin - Báo chí - Xuất bản: 
 	Bố trí kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng phát thanh cho Trung tâm Văn hóa Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện. Thực hiện việc chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng sang công nghệ số. Kiện toàn, sắp xếp bộ máy làm công tác truyền thanh - truyền hình cấp huyện.
	Phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở. Hoàn thành tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
	Sản xuất nội dung tuyên truyền: tin, bài, phóng sự phát thanh, truyền hình, tờ rơi, tờ gấp, bản tin, …

